
    育達科技大學 108學年度第 1學期行事曆 
Lịch làm việc học kì 1 năm 2019 trường Đại Học KHKT Dục Đạt 

中華民國 108 年 5 月 15 日 107 學年第 16 次（總次第 183 次）行政會議通過 
Đã được thông qua tại hội nghị hành chính( lần thứ 183 trong tổng số ) lần thứ 16 năm học 107 vào ngày 15/5/2019 Trung Hoa Dân Quốc  

月 

Tháng 

日 

CN 

一 

T2 

二 

T3 

三 

T4 

四 

T5 

五 

T6 

六 

T7 

週次 

Tuần 
事項 Lịch cụ thể 

8 月 

    1 2 3    
8/1 第 1 學期開始 

1/8 Học kỳ 1 bắt đầu  

4 5 6 7 8 9 10     

11 12 13 14 15 16 17    
8/12~8/18 第二階段選課  

12/8~18/8 Chọn môn giai đoạn 2 

18 19 20 21 22 23 24     

25 26 27 28 29 30 31     

9 月 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2 學雜費減免申請截止；9/4~9/18 學分抵免申請 

2/9 Hạn chót xin miễn giảm học phí và các lệ phí; 4/9~18/9 Hết hạn xin 

miễn học phần 

9/7 ~ 9/8 宿舍開館(住宿生進住)   

7/9 ~ 8/9  KTX mở cửa (HS có thể bắt đầu dọn vào) 

8 9 10 11 12 13 14 一 
 

9/11 

 

 

 

 

9/8 進修部新生第一哩路及新生選課；9/8、9/11 新生健康檢查 

8/9 Giai đoạn đầu tiên của SV hệ sau đại học và sinh viên mới bắt đầu 

chọn môn học 

 9/9~ 9/ 10 日間部新生第一哩路；9/9 日間部新生選課及英文能力

分級測驗 

9/9~10/9 Giai đoạn đầu tiên của sinh viên hệ chính quy, 9/9 sinh viên 

mới của hệ chính quy bắt đầu chọn môn và kiểm tra phân cấp năng lực 

tiếng anh  

9/11 註冊日(即註冊繳費截止)；就學貸款繳件截止 

11/9 Ngày đăng ký (tức ngày hết hạn nộp phí đăng ký ); hết hạn nộp hồ 

sơ vay vốn cho sinh viên 

開學上課；9/11~9/17 第三階段選課；9/13 中秋節放假 1 日  

Bắt đầu học；9/11-9/17 Chọn môn học lần 3, 13/9 tết trung thu nghỉ 1 

ngày 

15 16 17 18 19 20 21 二   

9/18 早安有禮育達人;學分抵免申請截止；9/18~9/24 第四階段人工

退選 

18/9 Chương trình chào buổi sáng của Dục Đạt ；Hết hạn xin miễn học 

phần; 18/9~ 24/9 Lựa chọn từ bỏ môn học giai đoạn 4 

22 23 24 25 26 27 28 三 
 

 
  

29 30 1 2 3 4 5 四 

 

 

10/4 學產基金低收入戶助學金申請截止 

4/10 Hạn chót xin học bổng cho hộ có thu nhập thấp cho hệ vừa học vừa 

làm 

10/4 新生入學、多人就讀、離島助學獎學金申請截止 

4/10 Hạn chót xin học bổng hỗ trợ cho sinh viên mới nhập học, đông 

người đi học, hoặc ngoài phạm vi Đảo  

10 月 

6 7 8 9 10 11 12 五 

 

 

 

 

10/9 廣亞獎學金、研究生獎助學金、原住民、清寒優秀學生及愛心

基金申請截止； 

9/10 Hạn chót nộp đơn nhận học bổng Quảng Á、Học bổng cho Thạc 

sĩ、Dân tộc thiểu số、Sinh viên nghèo vượt khó và Quỹ tấm lòng 

10/10 國慶日放假 1 天；10/11 補假(補 11/23 校慶) 

10/10 Nghỉ lễ Quốc Khánh 1 ngày, 11/10 nghỉ bù ( bù 23/11 kỷ niệm 

thành lập trường) 

13 14 15 16 17 18 19 六   

10/15 家庭經濟弱勢助學金申請截止 

15/10 Hạn chót nộp đơn nhận học bổng quỹ dành cho gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn 

20 21 22 23 24 25 26 七 
 

 

 

 

10/23 ~ 10/29 期中教學評量填寫；10/23~11/19 課程停修申請 

23/10~ 29/10 Khảo sát đánh giá giảng dạy giữa kỳ, 23/10~ 19/11 Xin 

dừng môn học 



27 28 29 30 31 1 2 八    

11 月 

3 4 5 6 7 8 9 九 
 

 

 

 

11/6~ 11/12 期中考週；11/6~11/20 期中考成績登錄 

6/11~ 12/11 Tuần thi giữa kỳ, 6/11~20/11 đăng nhập thành tích thi giữa 

kỳ 

10 11 12 13 14 15 16 十   

11/13~11/27 受理輔系、雙主修、跨領域學程申請 

13/11~27/11 Nhận đơn xin học ngành phụ , hai văn bằng, khóa học liên 

ngành 

17 18 19 20 21 22 23 十一 
 

 
 

11/20 全校服務學習日；期中考成績登錄 16:30 截止 

20/11 Ngày toàn trường phục vụ học tập; đăng nhập thành tích thi giữa 

kỳ đến 16:30 

23/11 校慶 kỷ niệm thành lập trường 

24 25 26 27 28 29 30 十二    

12 月 

1 2 3 4 5 6 7 十三    

8 9 10 11 12 13 14 十四    

15 16 17 18 19 20 21 十五   
12/18 校課程委員會；  

18/12 Hội nghị ủy viên ban giáo trình của trường 

22 23 24 25 26 27 28 十六   
12/25~1/7 期末教學評量填寫 

25/12~ 7/1 Khảo sát đánh giá dạy học cuối kỳ 

29 30 31 1 2 3 4 十七   
1/1 元旦放假 1 日；1/1~1/7 第 2 學期第一階段選課 

1/1 tết Tây nghỉ 1 ngày ; 1/1~7/1 Chọn môn học giai đoạn 1 học kỳ 2 

1 月 

5 6 7 8 9 10 11 十八   
1/8~1/14 期末考週；1/8~1/19 學期成績登錄 

8/1~ 14/1 Tuần thi cuối kỳ , 8/1 ~ 19/1 Đăng nhập thành tích học kỳ  

12 13 14 15 16 17 18  

 

 

 

 

 

 

1/16 學生線上獎懲及請假系統關閉； 

16/1 Hệ thống thưởng phạt và xin phép trên mạng của học sinh đóng lại 

1/18~ 1/19 學生宿舍休館(住宿生離宿) 

18/1~19/1 Đóng của ký túc xá ( sinh viên rời kh ỏi ký túc) 

19 20 21 22 23 24 25  

 

 

 

 

 

 

1/19 學期成績登錄 16:30 截止(簽名紙本 1/20 前繳交) 

19/1 Đăng nhập thành thích học kỳ đến 16:30 ( giấy ký tên nôp trước  

20/1 ) 

1/22~ 2/3 年假；1/24 除夕；1/25 春節(正月初一) 

22/1~3/2 nghỉ tết, 24/1 giao thừa; 25/1 mùng 1 tết 

26 27 28 29 30 31       

註 1：藍色-學生資訊；綠色-教師資訊；黑色-重要日期；紫色-幼兒園；紅色-假日。 

Chú thích 1 : màu xanh lam : Thông tin cho sinh viên ; Màu xanh lá : Thông tin cho giáo viên ; màu tím : trường mẫu giá

o, màu đen : ngày quan trọng ; màu đỏ : ngày nghỉ lễ 

註 2：每月第一、三個星期三召開行政會議 。  

Chú thích 2 : Mỗi thứ 4 của tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng mở hội nghị hành chính 

註 3：節日假期依人事行政總處公布為準。行事曆若有異動，由各承辦單位另行公告通知。 

Chú thích 3 : Thời gian nghỉ lễ lấy thông báo của bộ phận Nhân sự hành chính làm chuẩn, Nếu lịch làm việc có sự thay 

đổi , bộ phận phụ trách sẽ thông báo riêng  



    育達科技大學 108學年度第 2學期行事曆 
Lịch làm việc học kì 2 năm 2019 trường Đại Học KHKT Dục Đạt 

中華民國 108 年 5 月 15 日 107 學年第 16 次（總次第 183 次）行政會議通過 
Đã được thông qua tại hội nghị hành chính( lần thứ 183 trong tổng số ) lần thứ 16 năm học 107 vào ngày 15/5/2019 Trung Hoa Dân Quốc 

月 

T

há

ng 

日 

C

N 

一 二 三 四 五 六 週次 

事項 

2

月 

      1    
2/1 第 2 學期開始；1/22-2/3 年假 

1/2 Bắt đầu học kỳ hai ; 22/1- 3/2 nghỉ tết 

2 3 4 5 6 7 8  2/5 ~ 2/16 第二階段選課 5/2 ~ 16/2 Chọn môn giai đoạn 2 

9 10 11 12 13 14 15  2/14  學雜費減免申請截止 14/2 Hạn chót xin miễn giảm học phí và lệ phí  

16 17 18 19 20 21 22  

2/19 

2/22 

~ 

~ 

3/4 學分抵免申請 4/3~ 19/2 Hạn chót xin miễn giảm học phần  

2/23 宿舍開館(住宿生進住) 

22/2~ 23/2 ký túc mở cửa ( Sinh viên vào dọn vào ký túc ) 

23 24 25 26 27 28 29 一 

2/25 

 

2/26 

2/26 

2/28 

 

 

~ 

註冊日(註冊繳費截止)；就學貸款繳件截止 25/2 Ngày báo danh ( hạn 

chóp nộp phí báo danh ); Hạn chót nộp hồ sơ vay vốn sinh viên 

開學上課 26/2 Bắt đầu lên lớp  

3/3 第三階段選課 26/2~3/3 Chọn môn giai đoạn 3 

和平紀念日放假 1 日 28/2 Ngày kỷ niệm hòa bình nghỉ  1 ngày 

3

月 

1 2 3 4 5 6 7 二 

3/3 

3/4 

 

3/6 

 

~ 

 

 

早安有禮育達人 3/3 Chương trình chào buổi sáng của Dục Đạt 

3/10 第四階段人工退選 4/3~10/3 Lựa chọn bỏ môn học giai đoạn 4  

學產基金低收入戶助學金申請截止;兵役緩徵及儘後召集申請截止

6/3 Hạn chót xin học bổng hộ thu nhập thấp ; Hết hạn xin hoãn triệu tập 

nghĩa vụ quân sự 

8 9 10 11 12 13 14 三 
3/10 

 
 新生入學、多人就讀、離島助學獎學金申請截止 10/3 Hạn chót xin 

học bổng hỗ trợ cho sinh viên mới nhập học, đông người đi học, hoặc 

ngoài phạm vi đảo  

15 16 17 18 19 20 21 四    

22 23 24 25 26 27 28 五 
3/26  研究生獎助學金、原住民、清寒優秀學生及愛心基金申請截止 

26/3 Hạn chót nộp đơn xin Học bổng cho Thạc sĩ、Dân tộc thiểu số、

Sinh viên nghèo vượt khó , Quỹ tấm lòng 

4

月 

29 30 31 1 2 3 4 六 
4/2 

 

~ 

 

4/5 兒童節暨民族掃墓節假期、4/4 民族掃墓節 

2/4~5/4 Tết thiếu nhi , lễ tảo mộ,4/4 Lễ tảo mộ của dân tộc 

5 6 7 8 9 10 11 七 
4/8 ~ 4/14 期中教學評量填寫；4/8~5/5 課程停修申請；8/4~14/4 Khảo sát 

đánh giá dạy học giữa kỳ; 8/4~ 5/5 Xin dừng môn học  

12 13 14 15 16 17 18 八     

19 20 21 22 23 24 25 九 
4/22 

 

~ 

 

4/8 期中考週 4/22~5/6 期中考成績登錄 

22/4~ 28/4 Tuần thi giữa kỳ; 22/4~6/5 Đăng nhập thành tích thi giữa kỳ 

5

月 

26 27 28 29 30 1 2 十 

4/29 

 

 

 

 

~ 

 

 

 

5/13 受理輔系、雙主修、跨領域學程、五年一貫學程、轉系部申請；

應屆畢業生放棄修讀輔系、雙主修、跨領域學程申請； 

29/4~ 13/5 Hết hạn xin học ngành phụ , hai văn bằng, khóa học liên 

ngành, hệ năm năm , xin chuyển ngành, sinh viên tốt nghiệp khóa này 

xin bỏ học ngành phụ , hai văn bằng, khóa học liên ngành 

3 4 5 6 7 8 9 十一 

5/6 

 

5/5 

 期中考成績登錄 16:30 截止 6/5 Đăng ký thành tích thi giũa kỳ đến 

16:30 

校園徵才博覽會 

10 11 12 13 14 15 16 十二 
5/13 ~ 5/19 畢業班期末評量填寫 13/5~19/5 Khảo sát đánh giá cuối kỳ của 

lớp tốt nghiệp 

17 18 19 20 21 22 23 十三 
5/20 

5/20 

 

~ 

全校服務學習日 20/5 Ngày toàn trường phục vụ học tập  

6/3 第一階段暑修報名、繳費 20/5~3/6 Đăng ký học hè , nộp học phí 

giai đoạn 1 

24 25 26 27 28 29 30 十四 
5/27 ~ 6/2 畢業班期末考週；5/27~6/4 畢業班成績登錄； 

27/5~2/6 Tuần thi cuối kỳ của lớp tốt nghiệp ; 27/5~4/6 đăng nhập thành 



 tích lớp tốt nghiệp  

6

月 

31 1 2 3 4 5 6 十五 
6/3  畢業生線上獎懲系統關閉 3/6 Đóng hệ thống xin nghỉ và thưởng phạt 

của sinh viên tốt nghiệp 

7 8 9 10 11 12 13 十六 
6/13 

6/10 

 

~ 

6/13 畢業典禮 13/6 Lễ tốt nghiệp  

6/23 期末教學評量填寫 

14 15 16 17 18 19 20 十七 
6/17 ~ 6/23 109 學年第 1 學期第 1 階段選課 23/6~ 17/6 Chọn môn giai đoạn 

1 học kỳ 1 năm học 109 

21 22 23 24 25 26 27 十八 

6/24 

 

6/25 

~ 

 

6/30 期末考週；6/24~7/8 學期成績登錄； 

24/6~30/6 Tuần thi cuối kỳ; 24/6~8/ 7Đăng ký thành tích học kỳ   

端午節放假 1 日；6/26 補假(補 6/13 畢業典禮)； 

25/6 Tết đoan ngọ nghỉ 1 ngày ; 26/6 nghỉ bù ( bù 13/6 lế tốt nghiệp ) 

7

月 

28 29 30 1 2 3 4  

7/1 

 

7/2 

 

7/4 

 

~ 

 

 

 

~ 

7/15 第二階段暑修報名、繳費 

1/7~15/7 Đăng ký học hè , nộp học phí giai đoạn 2 

學生線上獎懲及請假系統關閉 

2/7 Đóng hệ thống xin nhỉ và thưởng phạt trên mạng của sinh viên 

7/5 學生宿舍休館(住宿生離宿) 校區分區停電（高壓機房設備維

護）4/7~5/7Đóng cửa ký túc ( Học sinh rời ký túc xá )、Cúp điện toàn 

trường ( Bảo trì thiết bị máy cao áp ) 

5 6 7 8 9 10 11     

12 13 14 15 16 17 18     

19 20 21 22 23 24 25      

26 27 28 29 30 31      

Chú thích 1 : màu xanh lam : Thông tin cho sinh viên ; Màu xanh lá : Thông tin cho giáo viên ; màu tím : trường mẫu giá

o, màu đen : ngày quan trọng ; màu đỏ : ngày nghỉ lễ 

註 2：每月第一、三個星期三召開行政會議 。  

Chú thích 2 : Mỗi thứ 4 của tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng mở hội nghị hành chính 

註 3：節日假期依人事行政總處公布為準。行事曆若有異動，由各承辦單位另行公告通知。 

Chú thích 3 : Thời gian nghỉ lễ lấy thông báo của bộ phận Nhân sự hành chính làm chuẩn, Nếu lịch làm việc có sự thay 

đổi , bộ phận phụ trách sẽ thông báo riêng 


